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Phụ lục 1: KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỀU TRA TỔNG DUYỆT            
(tại 4 tỉnh: Yên Bái, Nam Định, Quảng Bình và Tiền Giang)

TT Nội dung công việc
Thời 

gian thực 
hiện

Đơn vị 
trách 
nhiệm 
chính

Đơn vị 
phối hợp Kết quả

1 Hoàn thiện phiếu, tài liệu 1 - 30/6 Vụ DSLĐ
In phiếu trước

Tài liệu in/phô 
tô sau

2 In phiếu, tài liệu 1 - 15/7 Vụ DSLĐ

3
Chuẩn bị kịch bản, ký hợp đồng 
dàn dựng video về tập huấn, sản 
xuất băng

1/6-15/7 Vụ DSLĐ Đối tác Băng video tập 
huấn

4 Công tác hậu cần, tài chính, văn 
phòng phẩm 1/6 – 31/7 Vụ DSLĐ Kinh phí, hậu 

cần sẵn sàng

5 Kế hoạch điều tra tổng duyệt được 
phê duyệt 1/7-10/7 Tổng cục 

Thống kê

Kế hoạch điều 
tra tổng duyệt 
được phế chuẩn

6
Làm việc với BCĐ TĐTDS tỉnh, 
các Cục Thống kê của 4 tỉnh điều 
tra tổng duyệt về kế hoạch điều tra

25/6 – 1/7 TCTK, 
CTK 4 tỉnh 4 tỉnh

Kế hoạch được 
thống nhất với 4 
tỉnh

7 Chọn các huyện, xã tiến hành điều 
tra tổng duyệt 25/6 – 1/7 TCTK, 

CTK 4 tỉnh

các huyện, 
xã liên 
quan

Các xã điều tra 
tổng duyệt được 
chọn 

8

Chọn cử cán bộ vẽ sơ đồ và lập 
bảng kê, 1 cặp (một cán bộ vẽ sơ 
đồ, 1 cán bộ lập bảng kê) cho 2 
địa bàn 

25/7 – 
31/7

TCTK, 
CTK 4 tỉnh

các huyện, 
xã liên 
quan

Cán bộ vẽ sơ đồ,  
b. kê được chọn

9

Trung ương tập huấn cho cán bộ 
Tổng cục Thống kê, giảng viên 4 
tỉnh, 4 bộ, Lãnh đạo Ban chỉ đạo 
về điều tra tổng duyệt tại địa điểm 
gần Hà Nội

10
Tập huấn phương án, công tác 
quản lý, tổ chức và thực hiện điều 
tra tổng duyệt: 2 ngày

21/7 – 
22/7

Nhóm 
giảng viên 
trung ương

CTK 4 
tỉnh, các 

bộ, ngành 
liên quan

Giảng viên các 
tỉnh được tập 
huấn

11 Tập huấn vẽ sơ đồ và lập bảng kê: 
2 ngày

23/7 – 
24/7

12 Tập huấn nghiệp vụ điều tra: 6 ngày                                                                                 
(Chủ nhật 27/7 nghỉ)

25/7 – 
31/7
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TT Nội dung công việc
Thời 

gian thực 
hiện

Đơn vị 
trách 
nhiệm 
chính

Đơn vị 
phối hợp Kết quả

HOÀN THIỆN TÀI LIỆU ĐIỀU TRA

13 Hoàn thành các tài liệu liên quan 
đến vẽ sơ đồ và lập bảng kê

15/9 
(hoàn 
thành)

TCTK
Tài liệu vẽ sơ đồ 
lập bảng kê được 
hoàn thiện

14 Hoàn thiện phiếu và các tài liệu 
còn lại

30/9 
(hoàn 
thành)

Vụ DSLĐ
Phiếu và các tài 
liệu khác được 
hoàn thiện

CÁC HOẠT ĐỘNG Ở TỈNH (Yên Bái, Nam Định, Quảng Bình, Tiền Giang)

15 Tuyên truyền về điều tra tổng 
duyệt 5/8 – 30/8 CTK 4 tỉnh huyện, xã 

liên quan

Công tác tuyên 
truyền được thực 
hiện

16

Giảng viên tỉnh tập huấn trực tiếp 
cho cán bộ vẽ sơ đồ ( 2,5 ngày), 
lập bảng kê (1,5 ngày). Hai lớp 
gối nhau

4/8 – 6/8 CTK 4 tỉnh Cán bộ sơ đồ, b. 
kê được t.huấn

17

Vẽ sơ đồ và lập bảng kê (6 ngày1). 
Sau 3 ngày đầu các địa bàn được 
chọn, tuyển chọn điều  tra viên và 
tổ trưởng báo cho tỉnh mời tham 
dự lớp tập huấn (Mục 20).

8/8 – 13/8

Ban chỉ đạo 
xã/phường 
có địa bàn 
điều tra

Cán bộ sơ 
đồ, bảng 
kê

Sơ đồ, bảng kê 
của các địa bàn 
điều tra sẵn sàng. 
Tuyển điều tra 
viên và tổ trưởng

18
Giám sát vẽ sơ đồ và lập bảng kê 
(6 ngày). Mỗi tỉnh quan sát viên 
cử một người đi giám sát2. 

8/8 – 13/8 Cán bộ 
giám sát

Công tác giám 
sát được thực 
hiện

19

Giảng viên cấp tỉnh tập huấn cho 
giảng viên cấp huyện về nghiệp 
vụ điều tra (6 ngày). Mỗi tỉnh 
quan sát viên cử một người dự tập 
huấn3.

7/8 – 12/8 Giảng viên 
cấp tỉnh

Giảng viên cấp 
huyện được tậo 
huấn

20

Giảng viên cấp huyện tập huấn 
nghiệp vụ điều tra cho Ban chỉ 
đạo huyên, các Ban chỉ đạo xã, tổ 
trưởng và điều tra viên (8 ngày)

14/8 – 
21/8

Giảng viên 
cấp huyện

Điều tra viên và 
tổ trưởng được 
tập huấn

21
Hiệu chỉnh sơ đồ, bảng kê, rà soát 
toàn bộ công tác chuẩn bị chuẩn bị 
và rà soát (1 ngày)

22/8
Điều tra 
viên, tổ 
trưởng

Ban chỉ 
đạo các xã

Các địa bàn được 
rà soát

22 Điều tra tại thực địa: 7 ngày 23/8 – 
29/8

Cán bộ 
điều tra

Công tác điều tra 
được hoàn thành

1   Mỗi cặp (một cán bộ vẽ sơ đồ, một cán bộ lập bảng kê) phụ trách 2 địa bàn.

2   Những giám sát viên này sau đó ở lại tham gia tập huấn (Mục 21)

3    Sau khi tham gia khóa tập huấn này, những người này tiếp tục đi giám sát công tác đào tạo ở cấp huyện 
(Mục 21)
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TT Nội dung công việc
Thời 

gian thực 
hiện

Đơn vị 
trách 
nhiệm 
chính

Đơn vị 
phối hợp Kết quả

23 Giám sát điều tra: 7 ngày 23/8 – 
29/8

Giám sát 
viên

Công tác giám 
sát được thực 
hiện

24 Sắp xếp tài liệu và làm báo cáo sơ 
bộ 30/8 Cán bộ 

điều tra
BCĐ các 
xã

Tài liệu điều tra 
được đóng gói. 
Báo cáo hoàn 
thành4 

25 Bàn giao tài liệu 31/8 BCĐ các 
xã

BCĐ 
huyện và 
tỉnh

Tài liệu được tập 
trung tại tỉnh

26 Hội thảo đánh giá kết quả điều tra 
tổng duyệt tại 4 tỉnh (1 ngày) 1/9 CTK 4 tỉnh, 

TCTK

Tất cả mọi 
người tham 
gia điều tra

Hội thảo được 
thực hiện5. Góp ý 
cho tài liệu, quy 
trình điều tra

27 Tỉnh bàn giao tài liệu cho đoàn 
công tác của Trung ương 3/9 CTK 4 tỉnh, 

TCTK

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GHI MÃ SỐ (tại Yên Bái)

28 Tập huấn kiểm tra và ghi mã số 8/9 – 9/9 
TCTK 
BCĐ tỉnh 
Yên Bái

29 Kiểm tra và ghi mã số 10/9 – 
13/9

TCTK 
BCĐ tỉnh 
Yên Bái

XỬ LÝ SỐ LIỆU (tại Trung tâm Tin học Thống kê, Hà Nội)

30 Lập trình xử lý số liệu 15/7 – 
30/8

TTTHTK

Vụ DSLĐ

31 Nhập tin bằng công nghệ quét và 
xử lý số liệu 30/9

TTTHTK

Vụ DSLĐ

32 Viết báo cáo về công nghệ quét 10/10 TTTHTK

33 Họp đánh giá xử lý bằng công 
nghệ quét 15/10 TTTHTK 

Vụ DSLĐ

4   Mỗi ban chỉ đạo xã một báo cáo. Mỗi ban chỉ đạo huyện một báo cáo.

5   Mỗi tỉnh quan sát viên có một báo cáo, có thể được trình bày tại hội thảo.

Ghi chú:

- Vụ DSLĐ: Vụ Thống kê Dân số và Lao động

- TTTHTK:    Trung tâm Tin học Thống kê

- BCĐ:     Ban chỉ đạo


